
MÔN HỌC: NGHE 4 HỌC KỲ 5
MÃ MÔN: ENG 358 TÍN CH Ỉ 2

Ngày thi: 02/04/2013 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

5 10 15 15 55 100

1 162625028 Trần Thị Khuyên K16NAD1 8 10 6.1 8.5 5.5 6.6 Saïu pháøy Saïu

2 162625037 Nguyễn Thị Kim Minh K16NAD1 9 9.2 6.9 7.7 6 6.9 Saïu pháøy Chên

3 162627441 Nguyễn Thị Huyền Diệu K16NAD1 8 9 5.3 7.3 4.5 5.7 Nàm pháøy Baíy

4 162627507 Phùng Thị Hạnh K16NAD1 6 6.5 5 6.1 4.5 5.1 Nàm pháøy Mäüt

5 162627589 Lê Diệu Tố Tâm K16NAD2 2 2 6 0 5 4.0 Bäún
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Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2013

LẬP BẢNG LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Tr ần Trung Mai ThS. Nguyễn Hữu Phú

KI ỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Số sinh viên đạt 100%

Số sinh viên nợ 0%

TỔNG CỘNG : 100%

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ K16NAD
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
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MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH H ỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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